
A B 1 2 4=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 14.590.131             17.628.831               121                

1 Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp 4.512.625               5.230.129                 116                

Thu NSĐP hưởng 100% 346.613 406.636 117                

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 4.166.012 4.823.493 116                

2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ƣơng 10.077.506             10.285.743               102                

Thu bổ sung cân đối ngân sách 7.401.835 7.401.835 100                

Thu bổ sung có mục tiêu 2.675.671 2.883.908 108                

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính -                           

4 Thu kết dƣ 351.624

5 Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang 1.690.599                 

6 Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 49.740                      

7 Các khoản huy động đóng góp 18.781                      

8 Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 2.216                        

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 14.627.871             17.012.702               116                

I Tổng chi cân đối ngân sách địa phƣơng 11.952.200             12.500.732               105                

1 Chi đầu tư phát triển 1.746.791               1.870.390                 107                

2 Chi thường xuyên 9.968.599               10.628.902               107                

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 3.000                      

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.440                      1.440                        100                

5 Dự phòng ngân sách 232.370                  

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 2.675.671               1.971.311                 74                  

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 278.111                  306.478                    110                

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2.397.560               1.664.833                 69                  

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 2.456.087                 

IV Chi nộp ngân sách cấp trên 84.572                      

C KẾT DƢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 616.129                    

D CHI TRẢ NỢ GỐC 141.500                    

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 141.500                    

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 136.000                  

1 Vay để bù đắp bội chi 45.000                    

2 Vay để trả nợ gốc 91.000                    

E

TỔNG MỨC DƢ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 96.208                      

Vay Ngân hàng phát triển 93.992                      

Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 2.216                        
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